
BẢNG CHẤM ĐIỂM 

Kỳ đánh giá: Năm 2026 (KD-001) — Bộ cấu hình: Năm 2026 

Đơn vị: Xã Triệu Việt Vương (X-19) — Khối: Phường, Xã 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Chỉ số DCCI_Phuong/Xa 

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN (11 chỉ số thành 

phần/61 chỉ tiêu) 

58.00 57.00  

1 Chi phí gia nhập thị trường (5 chỉ tiêu) 5.00 5.00  

1.1 Thực hiện tuyên truyền để Hợp tác xã/Hộ 

kinh doanh/Doanh nghiệp quan tâm, thực hiện 

đăng ký kinh doanh qua mạng 

Có thực hiện đầy đủ 03 hình thức: Trên Trang 

thông tin điện tử; Hội nghị chuyên đề; Phát tờ rơi, 

infographic, poster tại các địa điểm công cộng: 1 

Có thực hiện 02 hình thức: 0.5 

Có thực hiện 01 hình thức: 0.25 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baituyentruyencacdoanhnghiephokinhdoanhdangkykinhdoanhquamang.pdf 

• giaymoidoithoaidoanhnghiep.pdf 

• hinhanhhoinghidoithoivoidoanhnghiep.jpg 

• kehoachdoithoaidoanhnghiep.pdf 

• tờ rơi hướng dẫn đăng ký đăng nghiệp trực tuyến.png 

• tờ rơi tiện ích đăng ký đăng nghiệp trực tuyến.png 

 

Giải trình: 
UBND xã đã thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để toàn thể cán bộ và nhân dân nắm được và thực hiện tuyên 

truyền trên cổng thông tin điện tử của xã qua đường link sau: 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/day-manh-dang-ky-doanh-nghiep-qua-mang-dien-tu-nhanh-chong-thuan-tien-minh-bach-va-hieu-

qua-c21291.html 

1.2 Tỷ lệ Hợp tác xã/Hộ kinh doanh/Doanh 

nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện 

tử 

Từ 100% Hợp tác xã/Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp 

kê khai, nộp thuế điện tử: 1 

Dưới 100% Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh/Doanh 

nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Danh sách tiếp nhận hồ sơ.xlsx 

 

Giải trình: 
Trên địa bàn xã, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế được quan tâm triển khai thực hiện. Các hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh 

nghiệp thuộc diện kê khai, nộp thuế theo quy định đã thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế bằng phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100% 

số đối tượng thuộc diện thực hiện. Việc ứng dụng các dịch vụ thuế điện tử góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi 

phí, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước 

1.3 Tỷ lệ Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh/Doanh 

nghiệp phải chờ hơn 01 tháng để hoàn tất các 

thủ tục để bắt đầu hoạt động và không còn 

Hợp tác xã/Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp nào 

phải chờ hơn 03 tháng để hoàn tất các thủ tục 

để bắt đầu hoạt động 

Dưới 1%: 1 

Từ 1% - 2%: 0.5 

Trên 2% phải chờ hơn 01 tháng hoặc có Hợp tác 

xã/ Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp phải chờ hơn 3 

tháng để hoàn tất các thủ tục để bắt đầu hoạt 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Danh sách tiếp nhận hồ sơ.xlsx 

 

Giải trình: 
Không có hộ kinh doanh hay Hợp tác xã nào phải chờ quá hạn theo quy định. 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

động: 0 

1.4 Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC 

liên quan tới Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh/Doanh nghiệp theo Kế hoạch hàng năm 

của UBND tỉnh 

Có rà soát trong thời hạn quy định: 1 

Có rà soát nhưng chậm thời hạn: 0.5 

Không rà soát: 0 

1.00 1.00 Giải trình: 
Đơn vị không được UBND tỉnh giao nhiệm vụ  

1.5 Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC; công 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyên môn nghiệp vụ 

Có tham gia đầy đủ 100% số lượng được triệu tập: 

1  

Tham gia không đủ 100% số lượng được triệu tập: 

0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• document (15).pdf 

• DS tập huấn T2_0001.pdf 

• document (16).pdf 

• DS tập huấn T4_0001.pdf 

• document (17).pdf 

• DS tập huấn T5_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã cử đầu mối kiểm soát TTHC; công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có tham gia đầy đủ 100% số lượng được triệu 

tập các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo công văn của tỉnh. 

2 Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử 

dụng đất (10 chỉ tiêu) 

10.00 10.00  

2.1 Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm, giai đoạn 

Có lập và trình duyệt: 1 

Không lập và trình duyệt: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• quyetdinhquyhoachdieuchinhquyhoachsudungdat.pdf 

 

Giải trình: 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Khoái Châu. Làm căn cứ để quy hoạch sử dụng đất cho các 

xã 

2.2 Công khai Quy hoạch sử dụng đất và Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm, giai đoạn 

Có thực hiện công khai trên Trang thông tin điện 

tử: 0.5 

Công khai tại trụ sở UBND: 0.5 

Không thực hiện công khai: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• quyết định điều chỉnh quy hoạch đất.pdf 

• hinhanhniemyetcongkhai.jpg 

 

Giải trình: 
Đường link công khai: https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-

2030-huyen-khoai-chau-c21277.html 

2.3 Cập nhật, công khai các quy định sử dụng 

đất 

Có thực hiện công khai trên Trang thông tin điện 

tử: 0.5 

Công khai tại trụ sở UBND: 0.5 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• quyết định điều chỉnh quy hoạch đất.pdf 

• quyetdinhpheduyet.pdf 

• quyetdinhpheduyet_compressed-1-13.pdf 

• quyetdinhpheduyet_compressed-14-17.pdf 

• chithitangcuongcongtacquanlydatdai.pdf 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Không thực hiện công khai: 0  

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương công khai danh sách niêm yết tại Trụ sở UBND xã và các thôn trên toàn xã. 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2030-huyen-khoai-chau-

c21277.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate-vb-van-ban-ban-hanh-vb215.html?type=0&field=15&q=01%2FCT-UBND 

2.4 Công khai thông tin về các quỹ đất sạch 

bán đấu giá, kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có 

sử dụng đất kêu gọi nhà đầu tư 

Có thực hiện công khai trên Trang thông tin điện 

tử: 0.5 

Công khai tại trụ sở UBND: 0.5 

Không thực hiện công khai: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• giayxacnhangiadat.pdf 

• hinhanhniemyetcongkhaibangdaugiadat.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã đăng tải Giấy xác nhận niêm yết công khai thông tin về quỹ đất sạch bán đấu giá công khai tại trụ sở UBND 

xã ( khu Trung tâm dịch vụ Hành chính công) và Đăng trên cổng thông tin điện tử của xã qua đường link: 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/CamScanner%2003-10-2026%2009_52_1.pdf 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-dau-gia-71-suat-dat-cho-nhan-dan-lam-nha-o-c2245.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-dau-gia-37-lo-dat-tai-khu-dan-cu-moi-ong-dinh-c2163.html 

2.5 Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu 

tư trên địa bàn theo Kế hoạch hàng năm 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích: 

1 

Không hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 

diện tích: 0.5 

Không giải phóng mặt bằng: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• BÁO CÁO TIẾN ĐỘ.pdf 

• BÁO CÁO GPMB KCN TÂN DÂN.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ về giải 

phóng mặt bằng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; rà soát hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện trình tự, thủ tục thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định 

2.6 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận dự án 

sản xuất công nghiệp rời lẻ 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baocaoveviecchuacoduansanxuatcongnghieproile.pdf 

 

Giải trình: 
Trong năm vừa qua UBND xã Triệu Việt Vương chưa tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ. 

2.7 Công bố công khai quy hoạch xây dựng 

được phê duyệt 

Công khai tại trụ sở UBND: 0.25 

Công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử của 

đơn vị: 0.5 

Công khai một trong các hình thức: Hội nghị công 

bố, trưng bày bản đồ, mô hình tại nơi công cộng, 

hoặc in ấn, phát hành rộng rãi tài liệu quy hoạch: 

0.25 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• hinhanhniemyetcongbocongkhaiquyhoachxaydungduocpheduyet.jpg 

• quyetdinhpheduyet_compressed-1-13.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã công khai danh sách niêm yết và trưng bày bản đồ(không tổ chức hội nghị) tại trụ sở UBND xã ( tại Trung tâm dịch vụ Hành 

chính công) và đăng trên cổng thông tin điện tử của xã qua đường linhk:  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-khu-dan-cu-da-trach-xa-trieu-viet-vuong-c21275.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-dau-gia-37-lo-dat-tai-khu-dan-cu-moi-ong-dinh-c2163.html 

2.8 Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát 

đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baocaoketquagiamsat.pdf 

• bienbancongboquyetdinhkehoachgiamsat.pdf 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

• kehoachkemdecuonggiamsat.pdf 

• quyetdinhthanhlapdoangiamsat.pdf 

• thongbaoketluan.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đa ban bành kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn kịp thời và đúng quy định 

2.9 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, quản 

lý xây dựng công trình, công trình trên đất 

nông nghiệp của địa phương 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• chithiveviectangcuongcongtacquanlydatdai.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 14 tháng 02 năm 2026 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai (từ thang 7 

năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 trên địa bàn xã Triệu Việt Vương chưa sảy ra trường hợp nào vi phạm nào xây dựng công trình 

trên đất nông nghiệp) 

2.10 Xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư, các trường 

hợp lấn chiếm, giao đất trái thẩm quyền 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• quyedinhxuphatcaovanluong.pdf 

• quyetdinhxuphatdamthiky.pdf 

• quyetdinhxuphatnguyenhuutao.pdf 

• quyetdinhxuphatnguyenvankhue.pdf 

• quyetdinhxuphatphamquangthang.pdf 

 

Giải trình: 
Trong năm UBND xã đã ra quyết định xử phạt đối với các cá nhân có hành vi vi phạm lấn đất do cơ quan, nhà nước đã quản lý được thể 

hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

3 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (10 

chỉ tiêu) 

10.00 9.00  

3.1 Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND 

có tài liệu hướng dẫn về các bước thực hiện 

toàn bộ TTHC và quy trình cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến hoặc đặt đường link đến 

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Thực hiện đầy đủ: 1 

Có cung cấp nhưng không đầy đủ: 0.5 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 3.1 anhcongthongtindientuxacungcapduonglinkdencongdichvucongquocgia.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã công khai đầy đủ các bước thực hiện toàn bộ TTHC và có đường link đến cổng dịch vụ công quốc gia 

1. https://dichvucong.gov.vn/ 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-huong-dan-nguoi-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-c2203.html 

3.2 Các văn bản pháp luật của Trung ương, 

bộ, ngành, tỉnh liên quan đến Hợp tác xã/Hộ 

kinh doanh/Doanh nghiệp được cập nhật công 

khai kịp thời trên Trang/Cổng thông tin điện 

tử của UBND xã 

Có công khai: 1 

Không công khai hoặc công khai chậm so với thời 

1.00 1.00 Giải trình: 
https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-433qd-ttg-ngay-1632026-cua-thu-tuong-chinh-phu-tren-

dia--c21284.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/vv-phoi-hop-trien-khai-chien-dich-lam-sach-ma-so-thue-thao-go-diem-nghen-trong-kinh-doanh-

c21285.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/vv-trien-khai-cac-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-phan-cap-cat-giam-don-gian-hoa-tthc-dieu-kien-

kinh-doa-c21286.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/vv-quan-ly-thue-doi-voi-ho-ca-nhan-kinh-doanh-sau-khi-xoa-bo-thue-khoan-c21287.html 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

điểm văn bản pháp luật được gửi về cơ quan: 0 https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-ket-qua-giam-sat-kiem-tra-va-tinh-hinh-xu-ly-vi-pham-doi-voi-cac-tap-the-ca-nhan-trong-6-

thang-da-c21288.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/vv-tuyen-truyen-pho-bien-va-huong-dan-ke-khai-thong-tin-ve-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-

nghiep-c21289.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/vv-xay-dung-ke-hoach-kiem-tra-giam-sat-viec-chap-hanh-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-dang-ky-ho-

kinh-doan-c21290.html 

3.3 Thực hiện công khai phí và lệ phí đối với 

từng TTHC trên Trang thông tin điện tử của 

UBND hoặc đặt đường link đến Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

Có công khai: 1 

Không công khai hoặc công khai mức thu không 

đúng theo quy định: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 3.1 anhcongthongtindientuxacungcapduonglinkdencongdichvucongquocgia.pdf 

• ảnh phí lệ phí TTHC.jpg 

• TB công khai danh mục mức thu phí lệ phí_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã công khai bảng phí lệ phí và đường link đến cổng dịch vụ công quốc gia trên cổng thông tin điện tử của xã. 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-muc-thu-phi-le-phi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-ap-dung-tai-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-hung-

yen-c21270.html 

2. https://dichvucong.gov.vn/ 

3.4 Các biểu mẫu (Mẫu đơn, tờ khai, bảng 

biểu…) của toàn bộ TTHC được đăng tải đầy 

đủ trên Trang/Cổng thông tin điện tử của 

UBND hoặc đặt đường link đến Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

Đăng tải đầy đủ: 1 

Có đăng tải nhưng không đầy đủ: 0.5  

Không đăng tải đầy đủ: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Phụ lục các danh mục mã QR các TTHC.docx 

• Thông báo công khai TTTHC tại Trung tâm_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã công khai danh mục mã QS các TTHC và đường link đến cổng dịch vụ công quốc gia trên cổng thông tin điện tử của xã. 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-cong-khai-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cap-xa-

c21292.html 

3.5 Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND 

cấp xã có chuyên mục hỏi đáp và công khai 

nội dung hỏi đáp 

Có mục giải đáp, thực hiện công khai trả lời đầy 

đủ: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Giải trình: 
UBND xã có chuyên mục hỏi đáp và công khai chuyên mục hỏi đáp trên cổng thôn tin điện tử của xã 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/chuyen-muc-hoi-dap.html 

3.6 Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND 

cấp xã có đầy đủ các chuyên mục, thông tin 

được cập nhật thường xuyên theo quy định tại 

Điều 4 và các quy định khác của Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP 

Đầy đủ chuyên mục, thông tin cập nhật thường 

xuyên: 1 

Có chuyên mục, nhưng không cập nhật thường 

xuyên: 0.5 

Không đầy đủ chuyên mục, thông tin không được 

cập nhật thường xuyên: 0 

1.00 1.00 Giải trình: 
UBND xã có đầy đủ các chuyên mục, thông tin đuọc cập nhật thường xuyên liên tục theo quy định tại Điều 4 và các quy định khác của Nghị 

định 42/2022/NĐ-CP 

Đường link: https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/home.html 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

3.7 Công khai kết quả xử lý các tập thể, cá 

nhân vi phạm để Hộ kinh doanh/Hợp tác 

xã/Doanh nghiệp, tổ chức được biết trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND 

Có công khai đầy đủ: 1 

Công khai không đầy đủ: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baocaocongkhaivipham.pdf 

 

Giải trình: 
Tại địa bàn xã Triệu Việt Vương chưa xảy ra tình trạng các cá nhân, tập thể vi phạm theo quy định 

3.8 Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND 

xã có cung cấp thông tin bằng một số ngôn 

ngữ phổ biến khác (Anh, Nhật, Hàn, Trung) 

để chuyển tải thông tin ngoài tiếng Việt để 

phục vụ nhiều đối tượng khai thác, sử dụng 

Có cung cấp thêm từ 02 ngôn ngữ trở lên: 1 

Có cung cấp thêm 01 ngôn ngữ: 0.5 

Không cung cấp thêm ngôn ngữ: 0 

1.00 —  

3.9 Thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số 

hóa tài liệu, kết quả giải quyết TTHC đầy đủ 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Số hóa từ 01.10.2025 đến 01.10.2026.xls 

 

Giải trình: 
Số liệu được lấy từ phần mềm một cửa của tỉnh Hưng Yên 

3.10 Cung cấp thông tin đầy đủ về những gói 

thầu và kết quả đấu thầu trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử của UBND 

Có thực hiện đầy đủ: 1 

Không thực hiện đầy đủ: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• goidauthau1.jpg 

• goidauthau2.jpg 

• goidauthau3.jpg 

• goidauthau4.jpg 

• goidauthau5.jpg 

• goidauthau6.jpg 

 

Giải trình: 
https://muasamcong.mpi.gov.vn/egp/contractorfe/bid-plans/view/6ef73421-fcf5-4ac1-bba2-9ef3d1d9efa0 

4 Tính năng động của địa phương (3 chỉ tiêu) 3.00 3.00  

4.1 Thông báo công khai lịch đối thoại trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị 

Có thông báo: 1 

Không có thông báo: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• TB Lịch tiếp dân 6 tháng cuối năm 2026.pdf 

• 10. Thongbaolichcongdan6thangdaunam.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã công khai thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng cuối năm 2026 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-6-thang-cuoi-nam-2026-cua-ubnd-xa-c21271.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/uploads/files/2026/10/10.TBUB_0001.pdf 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate-vb-van-ban-ban-hanh-vb215.html?type=9&field=15&q=10%2FTB-UBND 

4.2 Tổ chức đối thoại với Hộ kinh doanh/Hợp 1.00 1.00 Tài liệu: 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

tác xã/Doanh nghiệp 

Tổ chức đối thoại định kỳ 06 tháng/lần: 1 

Không tổ chức đối thoại theo quy định: 0 

• hinhanhhoinghidoithoivoidoanhnghiep.jpg 

• giaymoidoithoaidoanhnghiep.pdf 

• kehoachdoithoaidoanhnghiep.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp.. vào ngày 23/06/2026 

4.3 Tham gia các cuộc đối thoại với doanh 

nghiệp do UBND tỉnh tổ chức công khai 

chính thức 

Có tham gia: 1 

Không tham gia: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• giaymoidoithoai.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã tiếp nhận được giấy mời số 464 ngày 23/07/2026 của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tổ chức khảo sát thực 

tế khu vực thực hiện dự án và họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng KCN Tân Dân do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên làm Chủ đầu tư. UBND xã đã cử đ/c Phạm Minh 

Tuấn - Phó Trưởng phòng kinh tế xã đi dự hội nghị 

5 Chi phí thời gian (01 chỉ tiêu) 

Có từ 80% trở lên kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho 

Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp trước hạn 

và không có kết quả quá hạn: 1 

Có dưới 80% kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho Hộ 

kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp trước hạn và 

không có kết quả quá hạn: 0.5 

Có kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho Hộ kinh 

doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp bị quá hạn: 0 

1.00 1.00 Giải trình: 
Các hồ sơ đã nhận đều trả kết quả đúng thời gian quy định 

https://dangkyhkd.dkkd.gov.vn 

6 Chi phí không chính thức (6 chỉ tiêu) 6.00 6.00  

6.1 Tổ chức việc đánh giá Chỉ số đánh giá 

công tác phòng chống, tham nhũng 

Có triển khai thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• CV TANG CUONG PHONG CHONG THAM NHUNG TIEU CUC TTHC.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành CV về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

6.2 Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng chống tham nhũng 

Có triển khai thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng.pdf 

• 20. Kế hoạch 20 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026.pdf 

• 6.2 congvanveviectangcuongcongtacphongchongthamnhungtronggiaiquyetTTHC.pdf 

• 6.2 kehoachtrienkhaithuchienquydinh17-QĐ.TWvekiemsoatquyenlucphongchongthamnhungtieucuctrongcongtacxaydungphapluat.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện và các bài truyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-trach-nhiem-cua-ca-he-thong-

chinh-tri-v-c21276.html 

6.3 Chỉ đạo thực hiện các văn bản của tỉnh về 1.00 1.00 Tài liệu: 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

phòng chống tham nhũng 

Có văn bản triển khai: 1 

Không có văn bản triển khai: 0 

• Báo cáo sơ kết phòng chống tham nhũng.pdf 

• 6.2 congvanveviectangcuongcongtacphongchongthamnhungtronggiaiquyetTTHC.pdf 

• 6.2 kehoachtrienkhaithuchienquydinh17-QĐ.TWvekiemsoatquyenlucphongchongthamnhungtieucuctrongcongtacxaydungphapluat.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

6.4 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức 

nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của cán bộ, 

công chức, viên chức 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• CV cử CC tham gia lớp bồi dưỡng công vụ.pdf 

• KH đào tạo bồi dưỡng năm 2026.pdf 

• KH thực hiện văn hóa công sở 2026.pdf 

• Phụ lục KH đào tạo bồi dưỡng.pdf 

• Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm 

xã hội để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

6.5 Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên 

chức 

Có ban hành kế hoạch: 0.5 

Có tổ chức thực hiện theo kế hoạch: 0.5 

Không ban hành kế hoạch: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• KH chuyển đổi vị trí công chức xã.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức đảm bảo thời gian. Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí 

là từ 2-5 năm, cấp xã mới đi vào hoạt động nên chưa thực hiện chuyển đổi. 

6.6 Kiểm tra việc thực thi công vụ trong giải 

quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và 

Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• KH kiểm tra công vụ 2026.pdf 

• 6.6 Quyết định thành lập tổ kiểm tra công vụ.pdf 

• Báo cáo kiểm tra kết quả công vụ của tổ kiểm tra_0001.pdf 

• Biên bản kiểm tra công vụ 2026_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong 

toàn thể cơ quan  

7 Cạnh tranh bình đẳng (2 chỉ tiêu) 2.00 2.00  

7.1 Cập nhật danh mục các dự án kêu gọi, thu 

hút đầu tư trên địa bàn tỉnh vào các quy hoạch 

liên quan của địa phương 

Có cập nhật: 1 

Không cập nhật: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• thamgiaykiendexuatcuacongtycophanxuancau.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã tham gia vào ý kiến vào việc xin ý kiến bổ sung quy hoạch do Sở Xây dựng chủ trì 

7.2 Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• thongbaohotrodoanhnghiep.pdf 

 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Có hỗ trợ: 1 

Không có hỗ trợ: 0 

Giải trình: 
Thông báo các Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp trên địa bàn tham gia AI 

8 Hỗ trợ doanh nghiệp (8 chỉ tiêu) 8.00 8.00  

8.1 Tham gia hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu 

tư thành lập, triển khai dự án đầu tư hạ tầng 

đồng bộ, sớm đưa các cụm công nghiệp vào 

hoạt động (áp dụng đối với đơn vị cấp xã có 

cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập) 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• congvanphoihoptrienkhaicongtacgpmbthuchienduandautuxaydung.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương ban hành công văn số: 434/UBND-KT ngày 11/06/2026 V/v phối hợp triển khai công tác GPMB thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại phía bắc đường ĐH.57 

8.2 Tham gia khảo sát nhu cầu sử dụng dịch 

vụ hỗ trợ doanh nghiệp của cộng đồng doanh 

nghiệp trên địa bàn 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Phieukhaosatnhucaudoanhnghiep.pdf 

 

Giải trình: 
Sản phẩm ocop tiêu thụ trên thị trường qua các hội chợ xúc tiến thương mại 

8.3 Thực hiện hỗ trợ đơn vị tổ chức các 

chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm, 

hội chợ trên địa bàn 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• tham gia ocop.pdf 

• convandexuatsanphamhotrotruyxuatnguongoc.pdf 

8.4 Triển khai hỗ trợ cung cấp thông tin thị 

trường; kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm 

hàng hóa, nông sản, xúc tiến thương mại, mở 

rộng thị trường cho Hộ kinh doanh/Hợp tác 

xã/Doanh nghiệp trên địa bàn 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• congvanphoihopcungcapsanpham.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành công văn Số: 765 /UBND-KT 

Về việc phối hợp cung cấp thông tin sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn xã Triệu Việt Vương. 

8.5 Triển khai hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến 

thức về khoanghệ, chuyển giao công nghệ vào 

sản xuất cho Hộ kinh doanh/Hợ học công p 

tác xã/Doanh nghiệp trên địa bàn 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• congvantrienkhai.pdf 

• congvandangkythamgiachuongtrinhocop.pdf 

 

Giải trình: 
Phòng kinh tế xã đã ban hành công văn số 35 ngày 13/04/2026 V/v đăng ký hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, bao bì sản phẩm 

OCOP và hỗ trợ đăng ký quyền tác giả. 

8.6 Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về hội nhập kinh tế quốc tế 

Có hoạt động tuyên truyền: 1 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• tuyentruyenvehoinhapkinhtequocte.pdf 

 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Không có hoạt động tuyên truyền: 0 Giải trình: 
UBND xã triệu việt vương đã đăng bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử của 

xã qua đường link: https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/pho-bien-kien-thuc-ve-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-c21283.html 

8.7 Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

trong việc giám sát việc xử lý nợ xấu của các 

tổ chức tín dụng trên địa bàn 

Có phối hợp: 1 

Không thực hiện phối hợp: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Quỹ tín dụng.pdf 

 

Giải trình: 
Đã sửa đổi trên hệ thống về quy mô vốn tăng 

8.8 Giải quyết ngay các vấn đề ngay sau đối 

thoại với Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh 

nghiệp 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• hosothaydoithongtinchohokinhdoanh.pdf 

 

Giải trình: 
sau khi tiếp nhận thông tin cần thay đổi của hộ kinh doanh. Bộ phận chuyên môn đã hướng dẫn chủ hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục để làm 

hồ sơ bổ sung, sửa đổi 

9 Đào tạo lao động (6 chỉ tiêu) 3.00 3.00  

9.1 Thực hiện khảo sát và công bố nhu cầu 

đào tạo nghề theo ngành nghề, nhóm lao động 

Có thực hiện khảo sát: 0.5 

Không thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 9.1 biên bản khảo sát nhu cầu công ty dinh dưỡng_0001.pdf 

• 9.1 biên bản khảo sát nhu cầu_0001.pdf 

• 9.1 thongbaokhaosatdinhduongdailoan.pdf 

• 9.1 thongbaokhaosatroyal.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo nghề theo ngành nghề, nhóm lao động của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã 

9.2 Phối hợp tổ chức hoạt động tuyển dụng, 

hướng nghiệp, kết nối việc làm cho doanh 

nghiệp tại địa bàn 

Có tổ chức: 0.5 

Không tổ chức: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 9.2 tuyển dụng 1.pdf 

• 9.2 tuyển dụng 2.pdf 

• 9.2 Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động tuyển dụng.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã phối hợp với các cơ quan tuyển dụng và tuyên truyền công khai trên cổng thông tin 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-lao-dong-tao-viec-lam-ben-vung-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-trong-

giai-doan-p-c21273.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-lao-dong-tao-viec-lam-ben-vung-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-trong-

giai-doan-p-c21273.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-lao-dong-tao-viec-lam-ben-vung-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-trong-

giai-doan-p-c21273.html 

9.3 Công khai thông tin việc làm trên các 

kênh truyền thông xã (bảng tin, loa phát 

thanh, Zalo, Facebook...) 

Có triển khai thường xuyên: 0.5 

0.50 0.50 Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương thường xuyên thực hiện công khai, tuyên truyền và cập nhật thông tin việc làm trên các kênh truyền thông của 

xã nhằm cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thông tin liên quan đến việc làm, tuyển dụng và các chính sách 

về lao động. 

Đường link  



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Không thực hiện: 0 1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-lao-dong-tao-viec-lam-ben-vung-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-trong-

giai-doan-p-c21279.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-lao-dong-tao-viec-lam-ben-vung-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-trong-

giai-doan-p-c21273.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/chung-tay-phat-trien-nguon-nhan-luc-giai-quyet-viec-lam-nang-cao-thu-nhap-va-on-dinh-doi-

song-nhan-d-c21278.html 

9.4 Tổ chức lớp học nghề hoặc giới thiệu 

người dân học nghề theo nhóm nghề có nhu 

cầu tuyển dụng thực tế 

Có thực hiện: 0.5 

Không tổ chức: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 9.4 công văn giới thiệu học sinh tham gia học nghề.pdf 

• 9.4 Danh sách HS Triệu Việt Vương.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã giới thiệu người dân đi học nbgheef theo nhóm có nhu cầu tuyển dụng thực tế 

9.5 Hỗ trợ Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh trong tuyển dụng lao động địa phương 

(giới thiệu, thông báo, sơ tuyển…) 

Có hỗ trợ từ 2 Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh trở lên/năm: 0.5 

Có hỗ trợ 01 Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh/năm: 0.25 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 9.5 tuyển dụng 1.pdf 

• 9.5 tuyển dụng 2.pdf 

• 9.5 tuyển dụng 3.pdf 

• 9.5 tuyển dụng 4.pdf 

• 9.5 tuyển dụng 5.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã hỗ trợ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tuyển dụng lao động tại  

địa phương 

9.6 Lấy ý kiến Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ 

kinh doanh về mức độ hài lòng với chính 

quyền xã trong công tác hỗ trợ lao động, việc 

làm 

Có thực hiện lấy ý kiến: 0.5 

Không thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 9.6 phiếu đánh giá_0001.pdf 

• Phiếu đánh giá 2.pdf 

• phiếu đánh giá.pdf 

• 9.6 công văn lấy kiến doanh nghiệp.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã lấy ý kiến Doanh nghiệp, hộ kinh doanh về mức độ hài lòng với chính quyền xã trong công tác hỗ trợ lao động, việc làm 

10 Thiết chế pháp lý (6 chỉ tiêu) 6.00 6.00  

10.1 Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn 

pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho Hộ kinh 

doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp 

Có tổ chức các hoạt động: 1 

Không tổ chức hoạt động: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

2026 trên địa bàn xã Triệu Việt Vương.pdf 

10.2 Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức 

về các quy định pháp luật về phòng chống 

tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng.pdf 

• 10.2 hoinghitaphuan.JPG 

• 10.2 giaymoihoinghitaphuan.pdf 

• 10.2 anhhoinghi2.jpg 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Có tổ chức tập huấn: 1 

Không tổ chức tập huấn: 0 

• 10.2 anhhoinghi.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch tập huấn và tổ chức hội nghị tập huấn cho toàn thể cán bộ công chức 

10.3 Niêm yết công khai các quy định, thủ tục 

khởi kiện tại phòng tiếp dân, Trang thông tin 

điện tử 

Đầy đủ, đúng quy định: 1 

Không đúng quy định: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• ảnh Nội quy tiếp công dân.jpg 

• 10.3 quychetiepcongdan.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã niêm yết công khai đầy đủ các nội quy, thủ tục khởi kiện tại phòng tiếp dân và trên cổng thông tin điện tử  

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/22_Q%C4%90.pdf 

10.4 Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật đến các Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh 

nghiệp 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• kehoachmoloptuyentruyen.pdf 

• hinhanhhoinghituyentruyen.pdf 

• kehoachtrienkhaithanghanhdongviantoanthucpham.pdf 

• kehoachphobiengiaoducphapluat.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã tiến hành Phổ biến pháp luật, giáo dục; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn xã Triệu Việt Vương. 

10.5 Giải quyết khiếu nại của Hộ kinh 

doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp 

Thực hiện giải quyết 100% khiếu nại: 1 

Giải quyết dưới 100% khiếu nại: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baocaocongtacgiaiquyetdonthukhieunaitocao.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã ban hành báo cáo Số: 324/BC-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2026 về việc Công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo Quý III Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026 

10.6 Phát sinh tội phạm có tổ chức hoặc địa 

điểm phức tạp về trật tự 

Không phát sinh: 1 

Có phát sinh: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

 

Giải trình: 
Trên địa bàn xã không phát sinh tội phạm có tổ chức hoặc địa điểm phức tạp về trật tự 

11 Vai trò người đứng đầu (4 chỉ tiêu) 4.00 4.00  

11.1 Lãnh đạo địa phương có hành động cụ 

thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của 

Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp 

Có thực hiện giải quyết: 1 

Không giải quyết: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• phancongnhiemvucacthanhvienthuchienmohinhdanvankheo.pdf 

• quyechehoatdongcuabanchidao.pdf 

• quyetdinhbanhanhquyche.pdf 

 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã ban hành thông báo số 01 ngày 29/01/2026 về thông bá phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo 

thực hiện mô hình " Dân Vận Khéo" chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, mô hình " chính quyền thân thiện vì nhân dân phụ vụ 

xã Triệu Việt Vương 

11.2 Lãnh đạo địa phương trực tiếp điều hành 

các buổi tham vấn Hộ kinh doanh/Hợp tác 

xã/Doanh nghiệp 

Lãnh đạo trực tiếp tham gia: 1 

Lãnh đạo không tham gia: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• hinhanhhoinghitiepxuccacdoanhnghiep.jpg 

 

Giải trình: 
Ngày 22 tháng 8 năm 2026. Đảng ủy - UBND xã Triệu Việt Vương đã tổ chức Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp 

11.3 Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện cải thiện văn hóa ứng xử của công chức 

và hệ thống chính quyền 

Hàng năm có ban hành những văn bản chỉ đạo về 

văn hóa ứng xử trong cơ quan hàng năm: 1 

Có ban hành văn bản chỉ đạo về văn hóa ứng xử 

trong cơ quan nhưng không thường xuyên: 0.5 

Không có văn bản chỉ đạo: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 11.4. CV chấn chỉnh lề lối làm việc.pdf 

• 6.2 congvanveviectangcuongcongtacphongchongthamnhungtronggiaiquyetTTHC.pdf 

• KH kiểm tra công vụ 2026.pdf 

• KH thực hiện văn hóa công sở 2026.pdf 

• Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai cải thiện văn hoá ứng xử của của cán bộ, công chức 

11.4 Lãnh đạo địa phương có ban hành cơ chế 

giám sát, biện pháp chấn chỉnh/xử lý cán bộ, 

công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó 

khăn cho Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh 

nghiệp 

Có ban hành: 1 

Không ban hành: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 6.2 congvanveviectangcuongcongtacphongchongthamnhungtronggiaiquyetTTHC.pdf 

• 11.4. CV chấn chỉnh lề lối làm việc.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã ban hành công văn triển khai Về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính 

II ĐIỂM THƯỞNG, ĐIỂM TRỪ (04 chỉ tiêu) 2.00 2.00  

1 Điểm thưởng 0.00 2.00  

1.1 Có đề xuất/giải pháp cụ thể để hỗ trợ Hộ 

kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa 

bàn 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• baocaoketquatochucdaihoithanhvien.pdf 

 

Giải trình: 
Phòng Kinh tế đã có Sáng kiến: ―Mô hình Một đầu mối – Hỗ trợ nhanh Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp trên địa bàn xã‖. 

―Một đầu mối‖ nghĩa là HKD/HTX/DN khi có khó khăn về thủ tục, đất đai, thuế, lao động, chuyển đổi số, tiếp cận chính sách… không phải 

tự đi hỏi nhiều bộ phận. UBND xã xác định 01 đầu mối tiếp nhận — hợp lý nhất là Phòng Kinh tế — sau đó đầu mối này phân loại, chuyển 

đúng phòng xử lý và theo dõi đến khi có kết quả. 

―Hỗ trợ nhanh‖ nghĩa là không chỉ tiếp nhận rồi để đó, mà có quy trình rõ: tiếp nhận → phân loại → chuyển xử lý → theo dõi → phản hồi 

kết quả. Có thể tiếp nhận trực tiếp, qua điện thoại, Zalo OA/nhóm hỗ trợ hoặc mã QR. 

Điểm nhấn của sáng kiến 

- Thiết lập 01 đầu mối duy nhất tại xã để tiếp nhận mọi khó khăn, kiến nghị của HKD/HTX/DN. 

- Mỗi phản ánh đều có theo dõi trạng thái xử lý, tránh chuyển lòng vòng hoặc bỏ sót. 



Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

- Những nội dung thuộc thẩm quyền xã thì xử lý ngay; nội dung vượt thẩm quyền thì hướng dẫn, chuyển cơ quan có thẩm quyền và theo dõi 

kết quả. 

- Kết hợp hỗ trợ thủ tục + cung cấp chính sách + chuyển đổi số + kết nối thị trường/việc làm, chứ không chỉ hỗ trợ hồ sơ hành chính. 

- Tạo được kênh tương tác thường xuyên giữa chính quyền và khu vực kinh doanh, rất phù hợp với tiêu chí DDCI về hỗ trợ doanh nghiệp và 

vai trò người đứng đầu.  

Kết quả có thể đặt ra cho sáng kiến 

100% phản ánh, kiến nghị của Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp được tiếp nhận và phân loại; các nội dung thuộc thẩm quyền được 

hướng dẫn, xử lý hoặc chuyển đúng đầu mối; hạn chế tình trạng tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần hoặc liên hệ nhiều bộ phận. 

TÓM TẮT: 

Mô hình thiết lập một đầu mối tại UBND xã để tiếp nhận, phân loại, phối hợp xử lý và theo dõi đến kết quả các khó khăn, vướng mắc của 

Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp; qua đó giảm thời gian liên hệ, hạn chế chuyển vòng giữa các bộ phận và nâng cao trách nhiệm 

đồng hành của chính quyền với hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.2 Có thêm các kênh giao tiếp của chính 

quyền với Hộ kinh doanh/Hợp tác xã/Doanh 

nghiệp như: Cà phê Doanh nhân - Doanh 

nghiệp, qua mạng xã hội,… để kịp thời nắm 

bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn cho Hộ kinh 

doanh/Hợp tác xã/Doanh nghiệp 

1.00 1.00 Giải trình: 
UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phụ trách lĩnh vực. Thành lập nhóm Zalo để cập nhật văn bản mới,... cho các HTX và HKD trên 

địa bàn 

2 Điểm trừ 0.00 —  

2.1 Tài liệu kiểm chứng có các văn bản chèn 

số (ví dụ: 11a,b,c,…) hoặc trùng số hoặc sắp 

xếp tài liệu không khoa học, không xếp theo 

đúng thứ tự, trình tự giải quyết công việc 

-1.00 —  

2.2 Không triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

UBND tỉnh giao bằng văn bản có nội dung về 

công tác DDCI hoặc thực hiện báo cáo khống, 

không đúng số liệu, bị cấp trên phát hiện 

trong năm đánh giá (gọi chung là vi phạm) 

-1.00 —  

III LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH 

NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/HỘ KINH DOANH 

ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ THAM GIA 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG HOẶC GIẢI 

QUYẾT CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN VỚI CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ 

40.00 40.00  

 


